1. TÂM LÝ HỌC
1.1. Sách tham khảo
1. Bạo lực học đường ở Việt Nam hiện nay nhìn từ góc độ tâm lí học: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Mai Lan . - H.: Từ điển bách khoa, 2013 . - 372 tr.: bảng; 21 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu về bạo lực học đường, một số vấn đề lí luận cơ bản về bạo lực học đường, thực trạng một số khía cạnh tâm lí của bạo lực học đường và các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa hành vi bạo lực học đường. 

Từ khóa: Tâm lí học; Bạo lực học đường; Việt Nam; Sách chuyên khảo 

Kí hiệu kho : Vv..Vv4250-51 

2. Biological psychology 08/09/ Boyce M Jubilan; Dawn N Albertson . - Tâm lý học sinh học  . - Boston : McGraw-Hill Higher Education, 2009 . - xvi, 239 p. : ill. ; 27 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến sự phát triển của não bộ dưới góc độ tâm lí học, bao gồm các nội dung: các phương pháp nghiên cứu tâm lí học sinh học; tế bào và các vùng của não; sự phát triển của hệ thần kinh; ảnh hưởng của sự di truyền tới hành vi; tri giác và cảm giác... 

Từ khóa: Biological psychology; Tâm lí học sinh học 

Kí hiệu kho : AL..AL992 

3. Cái quái dị / Pierre Péju ; Minh họa: Stéphane Blanquet ; Hoàng Thanh Thuỷ dịch ; Phạm Toàn h.đ. . - H.: Tri thức, 2013 . - 95tr. : tranh vẽ ; 20cm

            Tóm tắt: Cuốn sách chỉ ra đâu là cái bình thường và cái khác thường trong những hành vi, tâm lí để giúp con người hoàn thiện nhân cách của mình. 

Từ khóa: Tâm lí học; Nhân cách; hành vi
Kí hiệu kho : Vv..Vv4222-23 

4. Đủ lý do để là kẻ ác?/ Denis Kambauchner; Minh hoạ: Guilaume Dégé; Đỗ Thị Minh Nguyệt dịch; Phạm Toàn h.đ. . - H.: Tri thức, 2013 . - 78tr. : tranh vẽ ; 20cm

            Tóm tắt: Cuốn sách phân tích tính cách, hành vi con người để chỉ ra cái thiện cái ác để từ đó con người sống tốt hơn. 

Từ khóa: Tâm lí học; Hành vi; Tính cách 

Kí hiệu kho : Vv..Vv4214-15 

5. Học tập để thay đổi cuộc đời / Trần Hiệp (biên soạn) . - H.: Văn hóa - thông tin, 2013 . - 267 tr.; 21 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách gồm nhiều bài viết chia sẻ về những kinh nghiệm học tập hiệu quả, giúp con người nhận thức đúng đắn hơn để thay đổi cuộc sống.
Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng; Học tập; Bí quyết thành công 

Kí hiệu kho : Vv..Vv4242-43 

6. Khi con vật nhìn ta / Elisabeth de Fontenay ; Minh họa: Aurore Callias ; Hoàng Thanh Thuỷ dịch ; Phạm Toàn h.đ. . - H. : Tri thức, 2013 . - 68tr. : tranh vẽ ; 20cm

            Tóm tắt: Cuốn sách phân tích những biểu hiện tính cách, tình cảm của con vật để giúp chúng ta hiểu chúng, gần gũi và yêu thương chúng hơn. 

Từ khóa: Tâm lí học; Con người; Động vật 

Kí hiệu kho : Vv..Vv4210-11 

7. Những điều thanh niên yêu thích nhất/ Nguyễn Tú Oanh (biên soạn) . - H.: Văn hóa - thông tin; 2013 . - 463 tr.; 21 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu những câu chuyện có ý nghĩa để giáo dục thanh niên về cách sống đúng đắn, đưa ra những bí quyết để thành công trong cuộc sống. 

Từ khóa: Tâm lý học; Giáo dục; Thanh niên 

Kí hiệu kho : Vv..Vv4208-09 

8. Psychology : a concise introduction / Richard A. Griggs . - Đại cương về tâm lí học  . - New York : Worth Publishers, 2009 . - xviii, 361, [48] p. : ill. (some col.) ; 24 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách trình bày những vấn đề cơ bản của tâm lí học đại cương: khoa học tâm lí; khoa học thần kinh; tri giác và cảm giác; trí nhớ; suy nghĩ và trí thông minh; sự phát triển tâm lí; tâm lí học xã hội… 

Từ khóa: Psychology; Tâm lí học 

Kí hiệu kho : Av..Av1453 
1.2. Luận văn Thạc sỹ Tâm lí học
9. Đặc điểm giao tiếp của thanh niên dân tộc Tày ở tỉnh Thái Nguyên : Luận văn Thạc sỹ Tâm lí học / Nông Thị Nhung . - Người hướng dẫn:  Nguyễn Thị Mai Lan . - H., 2012 . - 111 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Luận văn xác định cơ sở lí luận nghiên cứu về giao tiếp, đặc điểm giao tiếp của thanh niên dân tộc Tày; điều tra, xác định thực trạng đặc điểm giao tiếp và các yếu tố ảnh hưởng đến đặc điểm giao tiếp của thanh niên dân tộc Tày ở tỉnh Thái Nguyên; nghiên cứu một số chân dung tâm lý về đặc điểm giao tiếp của thanh niên dân tộc Tày, từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm phát huy được tính tích cực trong giao tiếp của thanh niên dân tộc Tày. 

Từ khóa: Tâm lí học; Giao tiếp; Thanh niên; Dân tộc Tày; Thái Nguyên 

Kí hiệu kho: H..H1404 

10. Nghiên cứu không khí tâm lí lớp học của học sinh trung học cơ sở Hưng Yên: Luận văn Thạc sỹ Tâm lý học / Nguyễn Thị Minh Trang . - Người hướng dẫn: Trần Thị Bích Trà . - H., 2012 . - 99 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu không khí tâm lí lớp học của học sinh THCS trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm xây dựng một bầu không khí tâm lí tích cực trong lớp học ở các trường THCS tỉnh Hưng Yên. 

Từ khóa: Tâm lí học; Không khí tâm lí lớp học; Học sinh; Trung học cơ sở; Hưng Yên 

Kí hiệu kho: H..H1390 

11. Nhu cầu giao tiếp của sinh viên dân tộc thiểu số trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên : Luận văn Thạc sỹ Tâm lí học / Lê Như Hoa . - Người hướng dẫn:  Hồ Viết Lương . - H., 2012 . - 101 tr.

Tóm tắt: Luận văn hệ thống hóa một số thành tựu lí luận về nhu cầu, giao tiếp, nhu cầu giáo tiếp; khảo sát, đánh giá thực trạng mức độ nhu cầu giao tiếp và những biểu hiện về nhu cầu giao tiếp của sinh viên dân tộc thiểu số trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên và đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển nhu cầu giao tiếp cho sinh viên nói chung, sinh viên dân tộc thiểu số nói riêng. 

Từ khóa: Tâm lí học; nhu cầu giao tiếp; Sinh viên; Dân tộc thiểu số; Đại học Sư phạm; Đại học Thái Nguyên 

Kí hiệu kho: H..H1398 
2. GIÁO DỤC
2.1. Sách tham khảo
12. Các phương pháp học tập hiệu quả / Vũ Thị Quỳnh Mai (biên soạn) . - H.: Văn hóa - thông tin, 2013 . - 299 tr.; 21 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách này chỉ ra con đường gần nhất để có cơ hội trở thành người đứng đầu, nhìn thấy được thói quen và thái độ trong học tập của những nhân vật nổi tiếng, xem cách họ lập ra kế hoạch, cách họ chuẩn bị bài, nghe giảng, làm bài tập về nhà, học tập ngoài giờ học và phương pháp học tập để học giỏi mỗi môn học ra sao..., thái độ của họ đối với việc học tập, cách họ xử lý các vấn đề như thế nào. 

Từ khóa: Giáo dục; Phương pháp học tập; Thái độ học tập 

Kí hiệu kho : Vv..Vv4240-41 

13. Educational Psychology 08/09/ Kathleen M Cauley; Gina Pannozzo . - Tâm lí học giáo dục  . - Boston : McGraw Hill, 2009 . - xvi, 223 p. : ill. ; 28 cm
            Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các bài viết học thuật về các chủ đề quan trọng trong tâm lí giáo dục như quan điểm dạy học; phát triển giáo dục; sự khác biệt giữa các cá nhân; quản lí lớp học; đánh giá... 

Từ khóa: Education; Educational psychology; Giáo dục; Tâm lí học giáo dục 

Kí hiệu kho : AL..AL993 

14. Gia đình - Nền tảng giáo dục các giá trị đạo đức / Tạ Bảo, Hà Phương biên soạn . - H.: Thanh niên, 2013 . - 227 tr.; 21 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn các bậc phụ huynh trong việc giáo dục con trẻ về nhân cách: dạy con tính độc lập, lòng bao dung, lễ độ, tự tin, cách xử sự, tính kỷ luật, tính trung thực ... 

Từ khóa: Giáo dục gia đình; Con cái; Nhân cách; Giá trị đạo đức; Giáo dục giá trị 

Kí hiệu kho : Vv..Vv4226-27 

15. Gia đình - Tấm gương tốt giúp trẻ hoàn thiện / Trương Lệ Mai biên soạn . - HCM: Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2013 . - 263tr.; 21cm

            Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn các bậc phụ huynh trong việc giáo dục và tạo môi trường hình thành nhân cách con trẻ thông qua các cách quản lý mục tiêu, làm việc có kế hoạch, khả năng tổ chức công việc, sắp xếp đồ vật ngăn nắp trật tự... 

Từ khóa: Giáo dục gia đình; Con cái; Nhân cách
Kí hiệu kho : Vv..Vv4228-29 

16. Hãy thắp sáng nhiệt tình học tập / Nguyễn Ninh Hải (biên soạn) . - H.: Văn hóa - thông tin, 2013 . - 398 tr.: hình vẽ; 21 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách nhấn mạnh vai trò của người lớn, đặc biệt là của những người làm cha, làm mẹ đối với việc bồi dưỡng thói quen tốt cho trẻ. Ngoài ra, cuốn sách còn giới thiệu nội dung các thói quen cần được bồi dưỡng cho trẻ từ thói quen sinh hoạt, học tập, giao tiếp, ứng xử đến những thói quen về mặt tâm lý, thói quen biết sử dụng tiền hợp lý, thói quen biết chơi điện tử, biết yêu thiên nhiên, nghệ thuật, biết thưởng thức hội họa, âm nhạc... 

Từ khóa: Giáo dục gia đình; Con cái; Thói quen
Kí hiệu kho : Vv..Vv4238-39 

17. Mẹ là thầy giáo tốt nhất của con / Nguyễn Khắc Khoái . - H.: Nxb Hà Nội, 2013 . - 278 tr.; 21 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách này nói đến vai trò của người mẹ trong việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái; ảnh hưởng của người mẹ đến việc hình thành cá tính cả cuộc đời của con, đồng thời chỉ ra những cách giáo dục sai lầm của một số bậc cha mẹ trong xã hội hiện nay. 

Từ khóa: Giáo dục gia đình; Con cái 

Kí hiệu kho : Vv..Vv4224-25 

18. Mô hình đào tạo nghề dựa trên cơ sở cộng đồng : Tổng luận / Phạm Thị Kim Phượng . - H., 2012 . - 42 tr.

            Tóm tắt: Tổng luận giới thiệu về mô hình đào tạo nghề dựa trên cơ sở cộng đồng: mục tiêu, phương pháp luận, các nhân tố cấu thành, các giai đoạn, vai trò và công việc cụ thể của các tổ chức tham gia, yêu cầu về người dạy và người học; bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

Từ khóa: Mô hình đào tạo; Cộng đồng; Đào tạo nghề; Tổng luận 
Kí hiệu kho : VL..VL2061-62 

19. Năm mươi lời mẹ dạy / Lê Quang Lâm (biên soạn) . - H.: Văn hóa - thông tin, 2013 . - 371 tr.; 21 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn người mẹ chú ý bồi dưỡng con cái có ý thức khẳng định mình, giúp con nhận thấy ưu điểm của bản thân, không ngừng tự tin trong từng việc nhỏ, như vậy dần dần sẽ giúp cho cá tính, tính cách mỗi con người phát triển lành mạnh. 

Từ khóa: Giáo dục gia đình; Con cái 

Kí hiệu kho : Vv..Vv4232-33 

20. Những thách thức đối với lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh hiện nay - Kinh nghiệm của Vương quốc Anh : Tổng luận / Vương Thanh Hương . - H., 2012 . - 29 tr.

            Tóm tắt: Tài liệu tổng quan những thách thức chính đặt ra đối với người lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh hiện nay, một vài kinh nghiệm của người lãnh đạo giáo dục đại học ở Vương quốc Anh trong giải quyết các vấn đề thách thức và những gợi ý dành cho người lãnh đạo tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. 

Từ khóa: Giáo dục đại học; Người lãnh đạo; Lãnh đạo giáo dục; Tổng luận; Anh 

Kí hiệu kho : VL..VL2059-60 

21. Tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy và việc xây dựng đội ngũ giảng viên đại học hiện nay / Ngô Văn Hà . - H.: Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013 . - 206 tr.; 21 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách phân tích một cách có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy, bao gồm: vai trò, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy của người thầy giáo; đánh giá thực trạng đội ngũ giảng viên đại học về số lượng, chất lượng, cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, khía cạnh thu nhập và vị thế của họ trong xã hội; đồng thời phân tích sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy trong việc xây dựng đội ngũ giảng viên đại học ở nước ta hiện nay. 

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đội ngũ giảng viên; Giáo dục đại học; Tư tưởng giáo dục
Kí hiệu kho : Vv..Vv4255-56 

2.2. Luận văn Thạc sỹ Giáo dục học
22. Biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi về các hiện tượng tự nhiên qua hoạt động ngoài trời : Luận văn Thạc sỹ Giáo dục học / Nguyễn Thị Lan Anh . - Người hướng dẫn: Trần Thị Ngọc Trâm . - H., 2012 . - 105 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận của biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi về các hiện tượng tự nhiên qua hoạt động ngoài trời, thực trạng việc phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ 5 - 6 tuổi qua hoạt động ngoài trời ở trường mầm non và đề xuất một số biện pháp khắc phục. 

Từ khóa: Giáo dục học; Giáo dục mầm non; Tính tích cực; Nhận thức; Hoạt động ngoài trời; Hiện tượng tự nhiên; Trẻ mẫu giáo; 5 - 6 tuổi 

Kí hiệu kho: H..H1403

23. Dạy học chương Phương pháp tọa độ trong không gian theo hướng tăng cường rèn luyện năng lực giải toán cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông : Luận văn Thạc sỹ Giáo dục học/ Nguyễn Đình Long . - Người hướng dẫn: Trần Luận . - H., 2012 . - 112 tr.

Tóm tắt: Luận văn tìm hiểu định hướng đổi mới phương pháp dạy học ở nước ta, tổng quan về năng lực giải toán của học sinh THPT; khảo sát thực tiễn năng lực giải toán của học sinh THPT và phương pháp dạy học nhằm phát triển năng lực giải toán cho học sinh; đề xuất một số biện pháp sư phạm để dạy học chương phương pháp tọa độ trong không gian theo hướng tăng cường rèn luyện năng lực giai toán cho học sinh lớp 12. 

Từ khóa: Giáo dục học; Phương pháp dạy học; Môn Toán; Năng lực giải toán; Học sinh; Lớp 12; Phương pháp tọa độ
Kí hiệu kho: H..H1392 

24. Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học theo tiếp cận năng lực : Luận văn Thạc sỹ Giáo dục học / Nguyễn Văn Thiệm . - Người hướng dẫn:  Nguyễn Thị Hạnh . - H., 2012 . - 99 tr. + 14 tr phụ lục

 
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu về đánh giá kết quả học tập theo năng lực ở tiểu học và vận dụng vào thử nghiệm đánh giá năng lực ở môn tiếng Việt lớp 3 tại thành phố Hà Nội và tỉnh Ninh Bình. 

Từ khóa: Giáo dục học; Giáo dục tiểu học; Kết quả học tập; Đánh giá năng lực; Môn tiếng Việt; Lớp 3; Tiếp cận năng lực
Kí hiệu kho: H..H1394

25. Rèn luyện kĩ năng xác định giao điểm giữa đường thẳng và mặt phẳng, giao tuyến của hai mặt phẳng trong dạy học Hình học không gian cho học sinh lớp 11 trung học phổ thông : Luận văn Thạc sỹ Giáo dục học / Vũ Thị Ngọc Tình . - Người hướng dẫn:  Phan Thị Luyến . - H., 2012 . - 118 tr.
Tóm tắt: Luận văn xác định các kĩ năng cơ bản khi giải các bài toán xác định giao tuyến của hai mặt phẳng, xác định giao điểm giữa đường thẳng và mặt phẳng, xác định thiết diện, từ đó xây dựng một số biện pháp sư phạm để rèn luyện kĩ năng xác định giao điểm giữa đường thẳng và mặt phẳng, giao tuyến của hai mặt phẳng trong dạy học hình học không gian cho học sinh lớp 11 THPT. 

Từ khóa: Giáo dục học; Phương pháp dạy học; Môn Toán; Hình học không gian; Trung học phổ thông; Lớp 11 

Kí hiệu kho: H..H1393 

2.3. Luận văn Thạc sỹ Quản lý Giáo dục

26. Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Xây dựng Miền Tây : Luận văn Thạc sỹ Quản lý Giáo dục / Lương Hoàng Hên . - Người hướng dẫn: Vương Thanh Hương . - H., 2012 . - 95 tr.

Tóm tắt: Luận văn gồm 3 chương: 1. Cơ sở lí luận về phát triển đội ngũ giảng viên; 2. Thực trạng đội ngũ giảng viên và phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Xây dựng Miền Tây; 3. Các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Xây dựng Miền Tây. 

Từ khóa: Quản lý giáo dục; Giáo dục đại học; Đội ngũ giảng viên;  Đại học Xây dựng Miền Tây 

Kí hiệu kho: H..H1402 

27. Biện pháp quản lý đào tạo từ xa của trường Đại học Cần Thơ : Luận văn Thạc sỹ Quản lý giáo dục/ Phạm Phương Tâm . - Người hướng dẫn: Phan Văn Kha . - H., 2012 . - 110 tr.

 Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận về quản lý đào tạo từ xa của các trường đại học, thực trạng quản lý đào tạo từ xa của trường Đại học Cần Thơ và đề xuất các biện pháp quản lý đào tạo từ xa của nhà trường. 

Từ khóa: Quản lý giáo dục; Quản lý đào tạo; Giáo dục đại học; Đào tạo từ xa; Đại học Cần Thơ 

Kí hiệu kho: H..H1405 

28. Biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng các trường mầm non quận Ninh Kiều - thành phố Cần Thơ : Luận văn Thạc sỹ Quản lý Giáo dục / Nguyễn Thị Lệ Chi . - Người hướng dẫn: Trần Thị Bích Trà . - Cần Thơ., 2012 . - 104 tr.

Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận về quản lý hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng trường mầm non; thực trạng quản lý chuyên môn của hiệu trưởng các trường mầm non công lập quận Ninh Kiều - thành phố Cần Thơ; đề xuất các biện pháp quản lý. 

Từ khóa: Quản lý giáo dục; Giáo dục mầm non; Hiệu trưởng; Hoạt động chuyên môn; Cần Thơ 

Kí hiệu kho: H..H1384 

29. Biện pháp quản lý hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng tại các trường trung học phổ thông tại thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang : Luận văn Thạc sỹ Quản lý Giáo dục/ Trần Quốc Tuấn . - Người hướng dẫn: Nguyễn Tiến Hùng . - H., 2012 . - 101 tr.

Tóm tắt: Luận văn tổng quan cơ sở lí luận về quản lý hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng trường THPT; thực trạng quản lý hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang và đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng THPT trên địa bàn. 

Từ khóa: Quản lý giáo dục; Giáo dục phổ thông; Hiệu trưởng; Trung học phổ thông; Hoạt động chuyên môn; Hậu Giang 

Kí hiệu kho: H..H1396 

30. Biện pháp quản lý phương tiện dạy học ở trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh : Luận văn Thạc sỹ Quản lý Giáo dục / Nguyễn Minh Tuyền . - Người hướng dẫn: Đặng Thị Thu Thủy . - H., 2012 . - 110 tr.

Tóm tắt: Luận văn hệ thống hóa một số vấn đề chung về lý luận quản lý, quản lý giáo dục, quản lý trường học và quản lý phương tiện dạy học; khảo sát đánh giá thực trạng việc quản lý phương tiện dạy học của trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh giai đoạn 2006 - 2011; đề xuất một số biện pháp quản lý phương tiện dạy học ở trường Cao đẳng Sư phạm. 

Từ khóa: Quản lý giáo dục; Giáo dục đại học; Phương tiện dạy học; Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh 

Kí hiệu kho: H..H1382 

31. Các biện pháp quản lý chất lượng đào tạo tại trường Trung cấp Du lịch Cần Thơ : Luận văn Thạc sỹ Quản lý Giáo dục / Nguyễn Lê Vân Tuyết . - Người hướng dẫn:  Trần Khánh Đức . - H., 2012 . - 114 tr.

Tóm tắt: Luận văn tổng quan cơ sở lí luận về quản lý, quản lý chất lượng đào tạo; thực trạng đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo tại trường Trung cấp Du lịch Cần Thơ; đề xuất biện pháp quản lý chất lượng đào tạo tại trường; khảo nghiệm và lấy ý kiến chuyên gia các biện pháp đề xuất. 

Từ khóa: Quản lý giáo dục; Giáo dục chuyên nghiệp; Chất lượng đào tạo; Trung cấp Du lịch Cần Thơ 

Kí hiệu kho: H..H1377 

32. Các biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với hoạt động chuyên môn trường tiểu học quận Ninh Kiều - thành phố Cần Thơ : Luận văn Thạc sỹ Quản lý Giáo dục / Nguyễn Thỵ Xuân Thảo . - Người hướng dẫn: Phạm Quang Sáng . - H., 2012 . - 146 tr.

Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận về quản lý hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng trong trường tiểu học, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng trường tiểu học quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ và đề xuất các biện pháp nhằm đổi mới hoạt động quản lý. 

Từ khóa: Quản lý giáo dục; Giáo dục tiểu học; Hiệu trưởng; Hoạt động chuyên môn; Cần Thơ 

Kí hiệu kho: H..H1401 

33. Các giải pháp quản lý hoạt động dạy học ở các trường THCS quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ giai đoạn 2012 - 2020 : Luận văn Thạc sỹ Quản lý Giáo dục / Võ Quốc Triển . - Người hướng dẫn: Phan Văn Kha . - H., 2012 . - 91 tr.

Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận về quản lý hoạt động dạy học ở trường THCS; thực trạng quản lý hoạt động dạy học ở một số trường THCS quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; đề xuất một số giải pháp quản lý hoạt động dyaj học ở một số trường THCS trên địa bàn. 

Từ khóa: Quản lý giáo dục; Quản lý dạy học; Giáo dục phổ thông; Trung học cơ sở; Cần Thơ 

Kí hiệu kho: H..H1386 

34. Các giải pháp quản lý khoa Sư phạm dạy nghề trường Cao đẳng nghề Cần Thơ : Luận văn Thạc sỹ Quản lý Giáo dục / Phan Thị Thùy Trang . - Người hướng dẫn:  Nguyễn Lộc . - H., 2012 . - 96 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Nội dung luận văn gồm 3 chương: 1. Cơ sở lí luận về quản lý cấp độ trường và khoa Sư phạm dạy nghề; 2. Thực trạng quản lý khoa Sư phạm dạy nghề trường Cao đẳng nghề Cần Thơ; 3. Các giải pháp quản lý khoa Sư phạm dạy nghề trường Cao đẳng nghề Cần Thơ. 

Từ khóa: Quản lý giáo dục; Giáo dục đại học; Khoa sư phạm dạy nghề; Cao đẳng nghề Cần Thơ 

Kí hiệu kho: H..H1385 

35. Cơ sở khoa học của kế hoạch chiến lược trường Cao đẳng nghề Cần Thơ giai đoạn 2012 - 2020 : Luận văn Thạc sỹ Quản lý Giáo dục / Nguyễn Trọng Nhân . - Người hướng dẫn: Đặng Bá Lãm . - H., 2012 . - 106 tr.

Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận về xây dựng kế hoạch chiến lược của trường cao đẳng nghề, thực trạng và bối cảnh phát triển trường Cao đẳng nghề Cần Thơ, đề xuất nội dung chủ yếu của kế hoạch chiến lược của trường Cao đẳng nghề Cần Thơ giai đoạn 2012 - 2020. 

Từ khóa: Quản lý giáo dục; Giáo dục đại học; Kế hoạch chiến lược; Cao đẳng nghề Cần Thơ; Giai đoạn 2012 - 2020 

Kí hiệu kho: H..H1391 

36. Giải pháp quản lý đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp hệ vừa học vừa làm tại trường Cao đẳng Cần Thơ : Luận văn Thạc sỹ Quản lý Giáo dục / Nguyễn Thị Kiều Diễm . - Người hướng dẫn: Vũ Ngọc Hải . - Cần Thơ., 2012 . - 98 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận về quản lý đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp hệ vừa làm vừa học; phân tích, đánh giá thực trạng về công tác đào tạo và quản lý đào tạo hệ vừa học vừa làm tại trường Cao đẳng Cần Thơ; đề xuất giải pháp quản lý đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp hệ vừa làm vừa học tại trường. 

Từ khóa: Quản lý giáo dục; Giáo dục đại học; Quản lý đào tạo; Trung cấp chuyên nghiệp; Hệ vừa làm vừa học; Cao đẳng Cần Thơ 

Kí hiệu kho: H..H1388 

37. Phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông tỉnh Hậu Giang theo quy hoạch đến năm 2020 : Luận văn Thạc sỹ Quản lý Giáo dục / Trần Thị Huyền . - Người hướng dẫn: Nguyễn Lộc . - H., 2012 . - 100 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu cơ sở lí luận về phát triển đội ngũ giáo viên phổ thông nói chung và giáo viên THPT nói riêng; phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên THPT và thực trạng các giải pháp phát triển giáo viên THPT tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2007-2012; đề xuất một số giải pháp phát triner đội ngũ giáo viên THPT tỉnh Hậu Giang đến năm 2020. 

Từ khóa: Quản lý giáo dục; Giáo dục phổ thông; Đội ngũ giáo viên; Trung học phổ thông; Hậu Giang 

Kí hiệu kho: H..H1387 

38. Phát triển hoạt động tư vấn học đường ở trường trung học phổ thông tỉnh Hậu Giang: Luận văn Thạc sỹ Quản lý Giáo dục/ Lê Hồng Đào . - Người hướng dẫn:  Phan Văn Nhân . - H., 2012 . - 98 tr.+phụ lục

Tóm tắt: Luận văn gồm 3 chương: 1. Cơ sở lí luận về tư vấn học đường; 2. Thực trạng và nhu cầu tư vấn tâm lý của học sinh THPT tỉnh Hậu Giang; 3. Mô hình hoạt động tư vấn học đường và kế hoạch phát triển hoạt động tư vấn học đường ở các trường THPT tỉnh Hậu Giang. 

Từ khóa: Quản lý giáo dục; Giáo dục phổ thông; Tư vấn học đường; Tư vấn tâm lý; Trung học phổ thông; Hậu Giang 

Kí hiệu kho: H..H1395 

3. LỊCH SỬ
39. 101 khoảnh khắc về Đại tướng Võ Nguyên Giáp = 101 moments of general Võ Nguyên Giáp / Trần Tuấn . - H. : Nxb. Hà Nội, 2011 . - 120 tr.: ảnh; 25 cm

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc đời thường bình dị của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong khoảng thời gian từ năm 1975 đến nay.

Từ khóa: Sách ảnh; Võ Nguyên Giáp; Giai đoạn 1975 - 2011 

Kí hiệu kho : VL..VL2058 

40. Biên niên lịch sử Thăng Long - Hà Nội/ Phạm Xuân Hằng, Phan Phương Thảo (đồng chủ biên) . - H.: Nxb. Hà Nội, 24 cm . - 1256 tr.: ảnh, bản đồ; 24 cm
Tóm tắt: Cuốn sách được chia thành 4 phần lớn theo các thời kỳ lịch sử: 1. Hà Nội trước định đô; 2. Hà Nội trong kỷ nguyên độc lập; 3. Hà Nội thời Pháp thuộc (1873-1945); 4. Hà Nội từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến trước tháng 8/2008. 

Từ khóa: Lịch sử; Biên niên lịch sử; Hà Nội 

Kí hiệu kho : VL..VL2042 

41. Danh nhân Thăng Long - Hà Nội/ Vũ Khiêu (chủ trì), Tạ Ngọc Liễn, Nguyễn Hữu Sơn . - H.: Nxb. Hà Nội, 2010 . - 1008 tr.; 24 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu tổng quan về thân thế, sự nghiệp các thế hệ danh nhân Thăng Long - Hà Nội từ thời Tiền Thăng Long đến những năm đầu thế kỷ XX. 

Từ khóa: Danh nhân; Nhân vật lịch sử; Hà Nội 

Kí hiệu kho : VL..VL2046 

42. Lịch sử Thăng Long - Hà Nội/ Phan Huy Lê (chủ biên). Tập 1 . - H.: Nxb. Hà Nội, 2011 . - 1024 tr.: ảnh, bản đồ; 24 cm

            Tóm tắt: Tập 1 giới thiệu lịch sử Hà Nội từ thời tiền sử cho đến giữa thế kỷ XIX, bao gồm 3 phần: 1. Hà Nội thời tiền Thăng Long; 2. Thăng Long thế kỷ XI đến thế kỷ XV; 3. Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XVI đến giữa thế kỷ XIX. 

Từ khóa: Lịch sử; Hà Nội; Thăng Long
Kí hiệu kho : VL..VL2047 

43. Lịch sử Thăng Long - Hà Nội/ Phan Huy Lê (chủ biên). Tập 2 . - H.: Nxb. Hà Nội, 2012 . - 1056 tr.: ảnh, bản đồ; 24 cm

Tóm tắt: Tập 2 giới thiệu lịch sử Hà Nội từ năm 1973 đến 2005, bao gồm 3 phần: 4. Hà Nội từ 1873 đến 1945; 5. Hà Nội từ sau cách mạng tháng Tám đến giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (1945-1975); 6. Hà Nội trên đường đổi mới và hội nhập quốc tế (1975-2005). 

Từ khóa: Lịch sử; Hà Nội; Thăng Long
Kí hiệu kho : VL..VL2048 

44. Nghệ thuật múa Hà Nội - Truyền thống và hiện đại / Lê Ngọc Canh (chủ biên) . - H.: Nxb. Hà Nội. 2011 . - 372 tr.: ảnh, 24 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu tổng quan nghệ thuật múa Hà Nội, nghệ thuật múa truyền thống và hiện đại của Hà Nội. 

Từ khóa: Múa; Lịch sử; Hà Nội 

Kí hiệu kho : Vv..Vv4205
45. Nhân vật lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: Sách tham khảo/ Vũ Thanh Sơn . - Quyển 5 . - H.: Quân đội nhân dân, 2013 . - 258 tr.; 21 cm

            Tóm tắt: Bộ sách Nhân vật lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX tập hợp tư liệu về những lãnh tụ, các vị thủ lĩnh, những người có đóng góp cho các phong trào kháng chiến Lịch sử Việt Nam - Nhân vật lịch sử Kháng chiến chống Pháp. Quyển 5 giới thiệu các nhân vật  trong thời kỳ nhân dân Bắc Kỳ, Trung Kỳ hưởng ứng phong trào văn thân chống Pháp. 

Từ khóa: Nhân vật lịch sử; Lịch sử cận đại; Kháng chiến chống Pháp;  Sách tham khảo; Giai đoạn cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20; Việt Nam

Kí hiệu kho : Vv..Vv4193 

46. Nhân vật lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: Sách tham khảo/ Vũ Thanh Sơn . - Quyển 6 . - H.: Quân đội nhân dân, 2013 . - 167 tr.; 21 cm

            Tóm tắt: Bộ sách Nhân vật lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX tập hợp tư liệu về những lãnh tụ, các vị thủ lĩnh, những người có đóng góp cho các phong trào kháng chiến Lịch sử Việt Nam - Nhân vật lịch sử Kháng chiến chống Pháp. Quyển 6 giới thiệu các nhân vật trọng yếu trong phong trào Cần Vương. 

Từ khóa: Nhân vật lịch sử; Lịch sử cận đại; Kháng chiến chống Pháp; Phong trào Cần Vương; Sách tham khảo; Giai đoạn cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20; Việt Nam 

Kí hiệu kho : Vv..Vv4194 
47. Nhân vật lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: Sách tham khảo/ Vũ Thanh Sơn . - Quyển 7 . - H.: Quân đội nhân dân, 2013 . - 191 tr.; 21 cm

            Tóm tắt: Bộ sách Nhân vật lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX tập hợp tư liệu về những lãnh tụ, các vị thủ lĩnh, những người có đóng góp cho các phong trào kháng chiến Lịch sử Việt Nam - Nhân vật lịch sử Kháng chiến chống Pháp. Quyển 7 giới thiệu các nhân vật là sĩ phu Bắc - Trung Kỳ tham gia phong trào Cần Vương. 

Từ khóa: Nhân vật lịch sử; Lịch sử cận đại; Kháng chiến chống Pháp; Phong trào Cần Vương; Sách tham khảo; Giai đoạn cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20; Việt Nam 

Kí hiệu kho : Vv..Vv4195 

48. Nhân vật lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: Sách tham khảo/ Vũ Thanh Sơn . - Quyển 8 . - H.: Quân đội nhân dân, 2013 . - 211 tr.; 21 cm

            Tóm tắt: Bộ sách Nhân vật lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX tập hợp tư liệu về những lãnh tụ, các vị thủ lĩnh, những người có đóng góp cho các phong trào kháng chiến Lịch sử Việt Nam - Nhân vật lịch sử Kháng chiến chống Pháp. Quyển 8 giới thiệu các nhân vật ở Bắc Kỳ hưởng ứng chiếu Cần Vương. 

Từ khóa: Nhân vật lịch sử; Lịch sử cận đại; Kháng chiến chống Pháp; Phong trào Cần Vương; ; Sách tham khảo; Giai đoạn cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20; Việt Nam

Kí hiệu kho : Vv..Vv4196 
4. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC
49. A writer's reference / Diana Hacker . - Cách sử dụng tài liệu tham khảo khi viết  . - Boston : Bedford books, 2009 . - 488 p.

            Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn cách viết một tài liệu từ bố cục một bài viết tới cách chọn từ, diễn đạt câu, câu đúng ngữ pháp, chấm câu, lỗi chính tả; viết một công trình nghiên cứu, ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh. 

Từ khóa: Reference; Writing skill; Tài liệu tham khảo; Kĩ năng viết 

Kí hiệu kho : Av..Av1454-55 

50. Operations strategy : competing in the 21st century / Sara L. Beckman, Donald B. Rosenfield . - Chiến lược hoạt động: cạnh tranh trong thế kỉ 21  . - Boston : McGraw-Hill/Irwin, 2008. . - xvii, 462 p. : ill. ; 24 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách tập trung vào 2 vấn đề: một công ty/cơ quan nên có cấu trúc, tổ chức như thế nào để cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu đang ngày trở nên phức tạp; làm thế nào để một tổ chức có thể phát triển dựa trên nền tảng công nghệ kỹ thuật đã có. 

Từ khóa: Business; Operations strategy; Kinh doanh; Chiến lược hoạt động 

Kí hiệu kho : Av..Av1464 

51. Ready, set, go! : a student guide to SPSS16.0-17.0 for Windows / Thomas W. Pavkov . - Hướng dẫn sử dụng phần mềm SPSS  . - New York, N.Y. : McGraw-Hill, 2009. . - vii, 85 p. : ill. ; 24 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản và cần thiết nhất để sử dụng phần mềm thống kê SPSS. 

Từ khóa: Statistical methods; Computer programs; SPSS; Phương pháp thống kê; Chương trình máy tính; SPSS 

Kí hiệu kho : Av..Av1461 

52. Soc / Jon Witt . - Xã hội học  . - New York : McGraw-Hill, 2009 . - v, 416 p. : col. ill. ; 28 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách là giáo trình nhập môn xã hội học, đưa ra kết quả điều tra hơn 4000 sinh viên đại học về cuộc sống hàng ngày của họ, các thói quen, công việc, học tập…, từ đó chỉ ra những thay đổi đang diễn ra trong xã hội, hướng dẫn sinh viên cách áp dụng các khái niệm xã hội học trong cuộc sống. 

Từ khóa: Sociology; Textbook; Xã hội học; Giáo trình

Kí hiệu kho : AL..AL990-91 

53. Statistics for the behavioral sciences / Susan A. Nolan and Thomas E. Heinzen . - Thống kê trong khoa học hành vi  . - New York : Worth Publishing, 2008. . - xiv, 1 v. (various pagings) ; ill., charts ; 26 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách trình bày các phương pháp thống kê trong khoa học xã hội, giúp người đọc tiếp cận với thống kê xã hội. Tác giả cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự liên kết giữa nghiên cứu và phân tích thống kê, hướng dẫn cách đọc biểu đồ và làm báo cáo từ kết quả thống kê. 

Từ khóa: Khoa học xã hội; Phương pháp thống kê; Social sciences; Statistical methods

Kí hiệu kho : AL..AL989 

54. Supervision : concepts and skill-building / Samuel C. Certo . - Giám sát viên: khái niệm và xây dựng kĩ năng  . - Boston : McGraw-Hill/Irwin, a business unit of The McGraw-Hill Companies, Inc., 2008. . - xxx, 573 p. : ill. ; 26 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách phản ánh những vấn đề của công việc giám sát viên, bao gồm 17 chương chia thành 5 phần: 1. Nghề giám sát viên là gì?; 2. Những thách thức của người giám sát viên hiện nay; 3. Chức năng của giám sát viên; 4. Những kĩ năng người giám sát viên cần có ; 5. Giám sát viên và nguồn nhân lực. 

Từ khóa: Supervision of employees; Nghề giám sát viên 

Kí hiệu kho : Av..Av1463 

55. Taking sides: Clashing views in drugs and society / selected, edited, and with introductions by Raymond Goldberg . - Tác động qua lại: chất kích thích và xã hội  . - Boston : McGraw-Hill Higher Education, 2008 . - 470 p.; 24 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách trình bày những vấn đề xã hội đang được quan tâm là việc sử dụng chất kích thích trong xã hội, giúp sinh viên phát triển kĩ năng tư duy phê phán. Mỗi vấn đề được trình bày đều có các phần tóm lược vấn đề, giới thiệu vấn đề và  kết luận. 

Từ khóa: Drug abuse; Social aspects; United States; Lạm dụng chất kích thích; Quan điểm xã hội; Hoa Kỳ

Kí hiệu kho : Av..Av1456-57 

56. Taking sides: Clashing views in health and society / selected, edited, and with introductions by Eileen L. Daniel . - Tác động qua lại: sức khỏe, y tế và xã hội  . - Boston : McGraw-Hill Higher Education, 2008 . - xx, 337 p. : ill. ; 24 cm
            Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm 36 bài viết về y tế, sức khỏe và xã hội được sắp xếp thành các cặp vấn đề, nêu lên các vấn đề của các lĩnh vực xã hội như chăm sóc sức khỏe, thử nghiệm ma túy, quy định của chính phủ về chăm sóc sức khỏe… 

Từ khóa: Medical care; Substance abuse; Chăm sóc sức khỏe; Lạm dụng thuốc 

Kí hiệu kho : Av..Av1460 

57. The ring in the rubble : dig through change and find your next golden opportunity / Gary Bradt. . - Chiếc nhẫn bên dưới đống sỏi: đào sâu thay đổi và tìm kiếm cơ hội vàng  . - New York : McGraw-Hill, 2007 . - x, 193 p. ; 22 cm

            Tóm tắt: Tác giả chuyển tải những câu chuyện, những bài học về cách đối mặt với những thay đổi, thách thức của cuộc sống và vươn lên từ khó khăn thông qua hình ảnh ẩn dụ đi tìm chiếc nhẫn nằm sâu dưới đống sỏi. 

Từ khóa: Diligence; Opportunity; Sự siêng năng; Cơ hội 

Kí hiệu kho : Av..Av1462 

58. The St. Martin's guide to writing / Rise Axelrod, Charles R. Cooper . - Viết như thế nào  . - New York : Bedford/St. Martins, 2009. . - lii, 851, [138] p. : ill.; 24 cm

            Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra các lời khuyên làm thế nào để viết các phần khác nhau trong một bài luận, được chia thành 6 chương chính: hoạt động viết; chiến lược tư duy phản biện; chiến lược viết; chiến lược nghiên cứu; viết luận; viết và nói với khán giả. Tác giả cũng đưa ra cách sử dụng ngữ pháp, chính tả, lựa chọn từ, các lỗi thường gặp trong bài luận. 

Từ khóa: Writing language; Method; Ngôn ngữ viết văn; Phương pháp 

Kí hiệu kho : Av..Av1451 

59. What’s the problem? : a brief guide to thinking critically / Paula S. Rothenberg . - Tìm ra vấn đề: hướng dẫn cách tư duy phản biện  . - New York, NY : Worth Publishers, c2010. . - ix, 160 p. ; 21 cm

Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn đọc có cách tư duy phê phán qua những vấn đề thường gây tranh luận trong cuộc sống hàng ngày; 8 phần của cuốn sách đề cập đến các vấn đề xã hội đang được quan tâm như nạn đói, vô gia cư, tội ác, quyền lợi người tiêu dùng… giúp người đọc nhận thức về các vấn đề, sau đó có tư duy phê phán về các vấn đề với góc nhìn khách quan. 

Từ khóa: Critical thinking; Social issues; Tư duy phản biện; Vấn đề xã hội 

Kí hiệu kho : Av..Av1458-59 

60. Writing from sources/ Brenda Spatt . - Sử dụng trích dẫn khi viết  . - Boston, 2010 . - 655 p.

Tóm tắt: Cuốn sách  cung cấp cho sinh viên các kĩ năng để viết bài nghiên cứu dựa trên các nguồn có sẵn: tìm kiếm chủ đề, tìm kiếm nguồn tài liệu, cách sử dụng và trích dẫn các nguồn tài liệu đã có. 

Từ khóa: Writing method; Phương pháp viết 

Kí hiệu kho : Av..Av1452
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